
STT Họ tên Số thẻ Thời gian Mã thiết bị Tên ĐVCNT  Doanh số  Tiền hoàn 

1 TA BAO ANH 970405****2346 02/12/2023 18:54:23 02071168 UNIQLO VC STAR CITY 3.918.000 1.000.000 POS off-us

2 VU VIET HUNG 970405****9043 02/12/2023 18:58:01 02048025 UNIQLO METROPOLIS 2.743.000 960.050 POS off-us

3 NGUYEN THI THUY 970405****0631 05/12/2023 20:49:38 80365312 STB MPOS*LOUNGE19 825.552 288.943 POS off-us

4 DAN DINH LUONG 970405****9487 08/12/2023 07:48:29 06800208 NGAN HANG  HDBANK 1.773.105 620.587 POS off-us

5 DO QUANG PHONG 970405****8230 10/12/2023 10:03:43 01903595 PAYOO-EKYMDAN 3.000.000 1.000.000 POS off-us

6 DO QUANG PHONG 970405****8230 10/12/2023 10:04:38 01903595 PAYOO-EKYMDAN 3.000.000 1.000.000 POS off-us

7 DO QUANG PHONG 970405****8230 10/12/2023 10:05:33 01903595 PAYOO-EKYMDAN 3.000.000 1.000.000 POS off-us

8 CHU MANH HUNG 970405****1690 11/12/2023 20:43:25 01095387 CONG TY HTV 5.340.000 1.000.000 POS off-us

9 VU HUY HOANG 970405****0888 17/12/2023 13:47:04 01094168 M2 KIM DONG 3.550.000 1.000.000 POS off-us

10 CHU MANH HUNG 970405****1690 17/12/2023 17:35:08 80274470 STB MPOS*LAPTOPLC 11.590.000 1.000.000 POS off-us

11 DO ANH DUC 970405****9381 20/12/2023 14:22:41 02041752 WULAO BA TRIEU-6273 4.793.520 1.000.000 POS off-us

12 DUONG QUY DON 970405****1754 23/12/2023 09:50:32 21112433 MITRA ADIPERKASA HN 1.999.000 699.650 POS off-us

45.532.177 10.569.230

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH HOÀN TIỀN CTKM THẺ FIRST CLASS-MÓN QUÀ THAY LỜI TRI ÂN THÁNG 12/2023

              (Kèm theo CV số 634 /NHNo-TTT ngày 16/01/2024 của Tổng Giám đốc về xác định kết quả tháng 12/2023 của CTKM "Thẻ First Class-Món quà thay lời tri ân") Đơn vị: VND

Loại giao dịch

TỔNG

 (Bằng chữ: Mười triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn, hai trăm ba mươi đồng)


